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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN 

   (Hướng dẫn chấm này có 02 trang)      
A. HƯỚNG DẪN CHUNG
- Thầy cô giáo cần nắm bắt được nội dung trình bày của học sinh để đánh giá một cách tổng quát bài làm, tránh đếm ý cho điểm. Cần chủ động và linh hoạt khi vận dụng Hướng dẫn chấm này. 

- Trân trọng những bài viết có cách nhìn riêng, cách trình bày riêng.
- Điểm lẻ tính đến 0,25đ;  điểm toàn bài làm tròn theo quy định
B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ                                                                       
	I. ĐỌC -HIỂU 
	3,0

	1/ Phương thức biểu đạt: Nghị luận
	0,5

	2/ Nho của vùng Yamagata rất ngọt và thơm ngon là do sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở vùng này quá lớn (Để thích nghi, cây tự sản sinh ra một lượng đường)
	0,5



	3/ Ý nghĩa của câu nói: Con người nếu cứ sống trong điều kiện thuận lợi thì sẽ không tạo ra được những giá trị đặc biệt cho cuộc sống.
	1.0

	4/ Bài học từ đoạn trích: Nếu biết vượt lên trên điều kiện/ hoàn cảnh sống khắc nghiệt, ta có thể thành công/ tạo nên giá trị đặc biệt trong cuộc sống.

* Lưu ý: Hs có thể rút ra những bài học khác, miễn phù hợp với nội dung đoạn trích và các chuẩn mực đạo đức, pháp luật thì vẫn tính điểm. 
	1.0

	II. LÀM VĂN 
	7,0

	* Yêu cầu chung:
- Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng để tổ chức bài văn nghị luận văn học. - Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; thể hiện khả năng cảm thụ văn học tốt; diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.

* Yêu cầu cụ thể:
	

	1/ Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận. Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài
	0,5

	2/ Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Tình mẹ của nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt và người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa
	0,5

	3/ Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm, thể hiện sự cảm nhận tinh tế, sắc sảo, giàu cảm xúc và vận dụng tốt các thao tác lập luận. HS có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, miễn là thể hiện được các ý sau:
	

	a/ Giới thiệu khái quát về 2 tác giả, 2 tác phẩm và vấn đề nghị luận
	0,5

	b/  Tình mẹ của nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt và người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa 

b1. Tình mẹ của  bà cụ Tứ:
- Người mẹ nghèo khổ có lòng thương con sâu sắc.
- Nén những lo âu, buồn tủi để vun đắp hạnh phúc của con, truyền cho con niềm tin yêu cuộc sống, niềm hi vọng vào tương lai... 
b2. Tình mẹ của người đàn bà hàng chài:
- Người mẹ nghèo khổ có đức hi sinh cao cả vì con.
- Vật lộn mưu sinh, chấp nhận nghịch cảnh, chắt chiu hạnh phúc gia đình, xem con cái là lẽ sống…

c/ Đánh giá chung

c1. Giống nhau:
-  Đều có số phận nghèo khổ và mang vẻ đẹp mẫu tính: thương yêu con, hi sinh vì con.
- Đều được khắc họa chân thực qua lời nói, hành động với những chi tiết đặc sắc, ngôn ngữ giản dị mà sắc sảo.
c2. Khác nhau: 

- Tình mẹ ở bà cụ Tứ thể hiện chủ yếu qua việc đón nàng dâu mới với những diễn biến tâm lí phức tạp, giọng điệu vừa hóm hỉnh vừa xót thương … trong bối cảnh nạn đói năm 1945.
- Tình mẹ ở người đàn bà hàng chài thể hiện chủ yếu qua câu chuyện của người đàn bà với giọng điệu chiêm nghiệm, xót xa... trong bối cảnh mưu sinh nhọc nhằn thời hậu chiến.
* Vẻ đẹp tình mẹ ở hai nhân vật đã làm sáng lên giá trị nhân đạo, khẳng định tài năng và phong cách nghệ thuật của hai cây bút truyện ngắn: Kim Lân và Nguyễn Minh Châu
	3,0
1,5


	4/ Sáng tạo
	0,5

	Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận
	

	5/ Chính tả, dùng từ, đặt câu
	0,5

	     Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	

	ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10,0 điểm
	


---Hết---

